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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TUY PHONG, TỈNH BÌNH THUẬN 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Hoàn Kiếm 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Lê Hưng Quang 

2. Ông Phạm Lê Thụy 

Thư ký phiên tòa: Bà Lâm Thị Mỹ Kỷ, Thư ký Tòa án 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phong tham gia phiên tòa: Ông 

Trần Hải Điền, Kiểm sát viên.     

Trong ngày 23 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tuy 

Phong xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 02/2018/TLST-HS, ngày 

02 tháng 01 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 05/2018/QĐXXST-

HS, ngày 09 tháng 01 năm 2018 đối với bị cáo:  

Huỳnh H, sinh năm 1989 tại tỉnh Bình Thuận. 

Nơi cư trú: khu phố ST, thị trấn P, huyện T, tỉnh Bình Thuận; nghề nghiệp: 

không; trình độ học vấn: 3/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh V và Nguyễn Thị B; có vợ và 02 con; tiền án: 01 

tiền án, tại bản án hình sự sơ thẩm số: 98/2011/HSST, ngày 24/11/2011 của Tòa án 

nhân dân huyện Tuy Phong đã xử phạt Huỳnh H 7 năm 6 tháng tù và phạt bổ sung 

5.000.000 đồng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, chấp hành xong hình phạt 

tù ngày 18/2/2017, tiền sự: không; nhân thân: tại bản án hình sự sơ thẩm số: 

63/2005/HSST, ngày 14/12/2005 của Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong đã xử phạt 
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9 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”, đã được xóa án tích; bị bắt từ ngày 09 tháng 11 

năm 2017; có mặt 

Người làm chứng: Trương C, Phan Thanh D; đều vắng mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 6 giờ ngày 08/11/2017, Huỳnh H là người nghiện ma túy đón xe khách 

đi vào khu vực Bến xe Miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh để mua ma túy. Tại đây, 

H gặp một người đàn ông chạy xe thồ (không rõ lai lịch) mua 01 gói 

Methamphetamine hay còn gọi là ma túy đá với giá 5.000.000 đồng và 01 gói heroin 

với giá 850.000 đồng. H đưa số ma túy mới mua được về nhà của H ở khu phố ST, 

thị trấn P, huyện T cất giấu. Đến khoảng 01 giờ ngày 09/11/2017, H lấy gói nylon 

đựng Methamphetamine ra dùng dao lam phân nhỏ ra được 08 gói nhỏ. H tiếp tục 

dùng dao lam cắt gói nylon đựng heroin ra thành hai phần, H hàn kín một phần lại 

và lấy phần còn lại phân nhỏ ra được 09 tép cất giấu để sử dụng và bán cho nhiều 

người nghiện ma túy khác thu lợi. 

Khoảng 9 giờ 15 phút ngày 09/11/2017, Phan Thanh D đi đến nhà của Huỳnh 

H ở khu phố ST, thị trấn P hỏi mua 1 tép heroin và đưa 40.000 đồng, H nhận tiền 

nhưng chưa giao heroin cho D. Khoảng 5 phút sau Trương C đi đến nhà của H gặp 

H hỏi mua 3 tép heroin và đưa 300.000 đồng, H nhận tiền rồi lấy 1 gói nylon màu 

trắng bên trong có 03 tép heroin đưa cho C và H lấy 1 tép heroin ra cắt 01 đầu sắn 

bớt một ít heroin bỏ trên tờ giấy trắng rồi bỏ tép heroin vào tờ giấy bạc màu vàng 

gói lại đưa cho Phan Thanh D thì bị Công an huyện Tuy Phong phối hợp với Công 

an Phan Rí Cửa phát hiện bắt quả tang H đang bán heroin cho D và C. 

Thu giữ trên người Trương C 01 gói nylon màu trắng kích thước 5 x 7cm bên 

trong có 03 đoạn ống nhựa màu xanh, mỗi đoạn dài 0,5 x 1,5cm hàn kín 02 đầu bên 

trong có chứa chất màu trắng (được niêm phong trong phong bì số 01); Thu giữ trên 

người Phan Thanh D 01 gói giấy bạc màu vàng bên trong có 01 đoạn ống nhựa màu 

xanh, hàn kín 01 đầu bên trong có chất màu trắng (được niêm phong trong phong bì 

số 02); Thu giữ tại vị trí của H nằm bên trong phòng ngủ của H 01 gói nylon màu 

trắng kích thước 7x10cm bên trong có 01 gói nylon màu trắng kích thước 5x5cm 

được hàn kín bên trong có tinh thể màu trắng, 01 gói nylon kích thước 4x4cm được 

hàn kín bên trong có tinh thể màu trắng, 01 gói nylon kích thước 3x3cm được hàn 

kín bên trong chứa chất màu trắng, 06 gói nylon màu trắng kích thước 1x3cm được 
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hàn kín bên trong có tinh thể màu trắng, 05 đoạn ống nhựa màu xanh kích thước 

mỗi đoạn 0,5 x 1,5cm được hàn kín 02 đầu bên trong có chứa chất màu trắng, 12 gói 

nylon màu trắng kích thước 1x3cm hàn kín hở 01 đầu bên trong không có gì (được 

niêm phong trong phong bì số 03), 01 Ipad màu trắng,  nhãn hiệu Masstel, MODEL:  

Tab 825,  IMEL: 357470071178580 ; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu trắng 

đen, MODEL: RM944, IMEL 1: 357131/06/509540/0, Số IMEL 2: 

357131/06/509541/8 ; 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu vàng, MODEL:  A9, Số 

IMEL 1: 863654032135097, Số IMEL 2: 863654032135089 (được niêm phong 

trong phong bì số 04) và 440.000 đồng. 

Tiến hành khám xét khẩn cấp chổ ở của Huỳnh H tại khu phố ST, thị trấn P, 

huyện T, tỉnh Bình Thuận thu giữ: 8.670.000 đồng bỏ trong gối nằm ở phòng ngủ 

của H. 

Tại bản Kết luận giám định số 721/KLGĐ-PC54 ngày 13/11/2017 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Thuận, kết luận: 

- Mẫu M1 gửi đến giám định có khối lượng 0,0726 gam là heroin.   

- Mẫu M2 gửi đến giám định có khối lượng 0,0122 gam là heroin. 

- Mẫu M3 gửi đến giám định có khối lượng 0,7812 gam là heroin. 

- Mẫu M4 gửi đến giám định có khối lượng 5,4030 gam là Methamphetamine. 

Tại bản cáo trạng số: 02/QĐ/KSĐT/VKS-HS, ngày 26 tháng 12 năm 2017 

của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phong đã truy tố bị cáo Huỳnh H về tội 

“Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b. Phạm tội nhiều lần và điểm 

p. Tái phạm nguy hiểm khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999. 

Kiểm sát viên đề nghị:  

- Tuyên bố bị cáo Huỳnh H phạm tội Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy 

theo điểm b và điểm p khỏan 2 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999. 

- Áp dụng điểm b và điểm p khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999, 

điểm s khoản 1 điều 51, điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 

2017, đề nghị xử phạt bị cáo Huỳnh H từ 8 năm đến 9 năm tù, thời gian ở tù tính từ 

ngày bị bắt 09 tháng 11 năm 2017. 

- Áp dụng điểm b, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ 

sung năm 2017; điểm a, điểm b, điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự 

- Tịch thu tiêu huỷ toàn bộ mẫu vật hoàn lại sau giám định gồm: 01 túi nylon 

có khóa kéo, 03 đoạn ống nhựa màu xanh đã cắt lấy mẫu và 0,0387 gam mẫu vật 

còn lại sau giám định được niêm phong trong phong bì số 721/1, 01 gói giấy màu 

vàng và 01 đoạn ống nhựa màu xanh hàn kín một đầu được niêm phong trong phong 
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bì số 721/2 (Mẫu đã sử dụng hết cho công tác giám định), 05 đoạn ống nhựa màu 

xanh, 22 gói nylon đã cắt lấy mẫu, 0,6073 gam mẫu vật M3 và 2,5040 gam mẫu vật 

M4 còn lại sau giám định được niêm phong trong phong bì 721/3 là vật cấm lưu 

hành và không có giá trị sử dụng. 

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 340.000 đồng (trong tổng số tiền 

9.110.000 đồng) thu giữ của Huỳnh H lúc bắt quả tang và khám xét khẩn cấp vì đây 

là tiền thu lợi bất chính từ việc phạm tội mà có.  

- Trả lại cho Huỳnh H số tiền 8.770.000 đồng (trong tổng số tiền 9.110.000 

đồng); 01 Ipad màu trắng,  nhãn hiệu Masstel, MODEL:  Tab 825,  IMEL: 

357470071178580,  01 điện thoại di động hiệu Nokia màu trắng đen, MODEL: 

RM944, IMEL 1: 357131/06/509540/0, Số IMEL 2: 357131/06/509541/8 và 01 

điện thoại di động hiệu Oppo màu vàng, MODEL: A9, Số IMEL 1: 

863654032135097, Số IMEL 2: 863654032135089 vì không liên quan đến vụ án. 

Bị cáo thừa nhận đã thực hiện hành vi như nội dung cáo trạng của Viện kiểm 

sát và đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung của vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Bị cáo Huỳnh H là công dân nhận thức được hành vi của mình, nhân thân có 01 

tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” nhưng với bản tính xem thường pháp 

luật nên khoảng 6 giờ ngày 08/11/2017, bị cáo đón xe khách đi vào khu vực Bến xe 

Miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh để mua ma túy về bán lại cho người nghiện 

kiếm lời.  

Bị cáo mua 01 gói Methamphetamine với giá 5.000.000 đồng và 01 gói heroin 

với giá 850.000 đồng. Sau đó, bị cáo chia gói Methamphetamine ra thành 08 gói 

nhỏ; chia gói heroin ra thành hai phần, hàn kín một phần lại và lấy phần còn lại phân 

nhỏ ra được 09 tép.  

Khoảng 9 giờ 15 phút ngày 09/11/2017, Phan Thanh D đi đến nhà của bị cáo ở 

khu phố ST, thị trấn P hỏi mua 1 tép heroin và đưa 40.000 đồng, bị cáo nhận tiền 

nhưng chưa giao heroin cho D; khoảng 5 phút sau Trương C đi đến nhà của bị cáo 

hỏi mua 3 tép heroin và đưa 300.000 đồng; bị cáo nhận tiền rồi lấy 1 gói nylon màu 

trắng bên trong có 03 tép heroin đưa cho C và lấy tiếp 1 tép heroin ra cắt 01 đầu sắn 
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bớt một ít heroin bỏ trên tờ giấy trắng rồi bỏ tép heroin vào tờ giấy bạc màu vàng 

gói lại đưa cho Phan Thanh D thì bị phát hiện quả tang. 

Hành vi bán 01 tép heroin cho Phan Thanh D thu 40.000 đồng và bán 3 tép 

heroin cho Trương C thu 300.000 đồng, đồng thời cất giữ 0,7812 gam heroin và 

5,4030 gam Methamphetamine của bị cáo Huỳnh H đã phạm vào tội “Tàng trữ, mua 

bán trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 

và nhân thân của bị cáo có 01 tiền án về tội rất nghiêm trọng do cố ý nên bị cáo 

phạm thêm vào điểm p khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 như cáo trạng 

của Viện kiểm sát và lời luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa. 

Về tình tiết giảm nhẹ: bị cáo thành khẩn khai báo là tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa 

đổi, bổ sung năm 2017, xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt để thể hiện 

tính nhân đạo của pháp luật Nhà nước chúng ta. 

Hành vi của bị cáo đã xâm hại đến chế độ quản lý độc quyền về ma túy của 

Nhà nước ta, đe dọa nghiêm trọng đến an tòan, trật tự công cộng, sức khỏe và sự 

phát triển lành mạnh của nòi giống cũng như ảnh hưởng xấu đến nhiều mặt của đời 

sống xã hội nên phải xử lý bị cáo thật nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội 

một thời gian dài, nhằm giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho xã hội, đồng thời 

qua đó nhằm giáo dục và phòng ngừa chung. 

Về phần tang vật của vụ án: toàn bộ mẫu vật được hoàn lại sau giám định gồm: 

01 túi nylon có khóa kéo, 03 đoạn ống nhựa màu xanh đã cắt lấy mẫu và 0,0387 

gam mẫu vật còn lại sau giám định được niêm phong trong phong bì số 721/1; 01 

gói giấy màu vàng và 01 đoạn ống nhựa màu xanh hàn kín một đầu được niêm 

phong trong phong bì số 721/2 (Mẫu đã sử dụng hết cho công tác giám định); 05 

đoạn ống nhựa màu xanh, 22 gói nylon đã cắt lấy mẫu, 0,6073 gam mẫu vật M3 và 

2,5040 gam mẫu vật M4 còn lại sau giám định được niêm phong trong phong bì 

721/3. Trong đó, heroin và Methamphetamine là vật cấm lưu hành; ống nhựa, túi 

nilon, gói nylon, gói giấy là vật chứng không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu 

hủy.  

01 Ipad màu trắng, nhãn hiệu Masstel, MODEL: Tab 825, IMEL: 

357470071178580; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu trắng đen, MODEL: 

RM944, IMEL 1: 357131/06/509540/0, Số IMEL 2: 357131/06/509541/8 và 01 điện 

thoại di động hiệu Oppo màu vàng, MODEL:  A9, Số IMEL 1: 863654032135097, 

Số IMEL 2: 863654032135089 là tài sản của bị cáo không liên quan đến hành vi 

phạm tội nên trả cho bị cáo. 
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Số tiền bị cáo H bán heroin thu được 340.000 đồng, đây là tiền phạm tội mà có 

nên tịch thu sung quỹ Nhà nước, hiện đang tạm giữ của bị cáo 9.110.000 đồng nên 

tịch thu 340.000 đồng và trả cho bị cáo 8.770.000 đồng. 

Về án phí: Bị cáo H phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo luật định. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào điểm b, p khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999; điểm s 

khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tuyên bố bị cáo Huỳnh H phạm tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”.  

Xử phạt bị cáo Huỳnh H 8 (tám) năm tù; thời hạn tù tính từ ngày 09 tháng 11 

năm 2017. 

Áp dụng:  điểm a khoản 1 Điều 46; điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự 

năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy toàn bộ mẫu vật được hoàn lại sau giám định gồm: 01 túi 

nylon có khóa kéo, 03 đoạn ống nhựa màu xanh đã cắt lấy mẫu và 0,0387 gam mẫu 

vật còn lại sau giám định được niêm phong trong phong bì số 721/1, 01 gói giấy 

màu vàng và 01 đoạn ống nhựa màu xanh hàn kín một đầu được niêm phong trong 

phong bì số 721/2 (Mẫu đã sử dụng hết cho công tác giám định), 05 đoạn ống nhựa 

màu xanh, 22 gói nylon đã cắt lấy mẫu, 0,6073 gam mẫu vật M3 và 2,5040 gam 

mẫu vật M4 còn lại sau giám định được niêm phong trong phong bì 721/3 

Trả cho bị cáo Huỳnh H 01 Ipad màu trắng, nhãn hiệu Masstel, MODEL: Tab 

825, IMEL: 357470071178580; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu trắng đen, 

MODEL: RM944, IMEL 1: 357131/06/509540/0, Số IMEL 2: 357131/06/509541/8 

và 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu vàng, MODEL:  A9, Số IMEL 1: 

863654032135097, Số IMEL 2: 863654032135089.  

(tang vật theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 15/11/2017 giữa Chi cục thi 

hành án dân sự huyện Tuy Phong với Công an huyện Tuy Phong) 

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 340.000 đồng và trả cho bị cáo H 8.770.000 đồng 

trong số tiền 9.110.000 đồng tại biên lai thu tiền số 0002077 ngày 16/11/2017 của 

Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuy Phong.  
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Áp dụng: Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy định 

mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm 

Bị cáo H có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (ngày 

23/01/2018).  

 

                                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    Nơi nhận:                                                                       Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa  

   -  Tòa án ND Tỉnh BT;                                                                                                 

   -  VKSND (Tỉnh + Huyện); 

   -  Công an huyện; 

-   Bị cáo;                                                            

   -  THA huyện;    

   -  Lưu HS.                                                                                           Hồ Hoàn Kiếm         

 

 


